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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023 

 

I. Thông tin chung 

1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Hồng Đức 

2. Mã trường: HDT 

3. Địa chỉ các trụ sở:  

-  Địa chỉ: Số 565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa 

- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh: Phố Minh Trại, phường Quảng 

Thành, thành phố Thanh Hóa. 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: hdu.edu.vn 

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo: 

- https://www.facebook.com/groups/hdu.edu.vn 

- https://www.facebook.com/tvtshongduc 

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02373 910 619; 0912 483 189; 0912 383 342. 

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin 

điện tử  của CSĐT: http://hdu.edu.vn/ket-qua-khao-sat-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-

chinh-quy-tot-nghiep-ra-truong-nam-2021.html 

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi 

được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát 

ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm 

trước cách năm tuyển sinh một năm (Khảo sát sinh viên tuyển sinh vào năm 2017, tốt 

nghiệp 2021) 

STT Lĩnh vực /Ngành đào tạo 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập 

học 

Số SV  

tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ 

SV tốt 

nghiệp 

đã có 

việc 

làm 

(%) 

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên       

1.1 Giáo dục Mầm non Đại học 250 245 197 88,56 

1.2 Giáo dục Tiểu học Đại học 100 88 78 96,43 

1.3 Giáo dục Thể chất Đại học 40 33 9 100 

1.4 Sư phạm Toán học Đại học 50 15 10 100 

1.5 Sư phạm Tin học Đại học     

1.6 Sư phạm Vật lý Đại học 40 0   

1.7 Sư phạm Hoá học Đại học 40 0   

1.8 Sư phạm Sinh học Đại học 40 0   

1.9 Sư phạm Ngữ văn Đại học 50 13 9 80,0 

1.10 Sư phạm Lịch sử Đại học 40    

https://www.facebook.com/groups/hdu.edu.vn
https://www.facebook.com/tvtshongduc
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STT Lĩnh vực /Ngành đào tạo 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập 

học 

Số SV  

tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ 

SV tốt 

nghiệp 

đã có 

việc 

làm 

(%) 

1.11 Sư phạm Địa lý Đại học 40    

1.12 Sư phạm Tiếng Anh Đại học 70 83 60 98,31 

1.13 Sư phạm khoa học tự nhiên Đại học     

2 Kinh doanh và quản lý       

2.1 Quản trị kinh doanh Đại học 100 107 43 89,80 

2.2 Tài chính - Ngân hàng Đại học 40 33 18 85,71 

2.3 Kế toán Đại học 140 133 93 91,40 

2.4 Kiểm toán Đại học     

3 Pháp luật       

3.1 Luật Đại học 100 34 21 95,24 

4 Máy tính và công nghệ thông tin       

4.1 Công nghệ thông tin Đại học 60 60 30 100 

5 Kỹ thuật       

5.1 Kỹ thuật điện Đại học 40 25 8 93,33 

6 Kiến trúc và xây dựng       

6.1 Kỹ thuật xây dựng Đại học 50 31 10 93,75 

7 Nông lâm nghiệp và thủy sản       

7.1 Chăn nuôi - Thú y Đại học     

7.2 Khoa học cây trồng Đại học     

8 Nhân văn       

8.1 Ngôn ngữ Anh Đại học     

9 Khoa học xã hội và hành vi       

9.1 Kinh tế Đại học 50 7 2 100 

9.2 Tâm lý học Đại học 50 8 4 100 

10 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân       

10.1 Du lịch Đại học     

11 Môi trường và bảo vệ môi trường       

11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường Đại học 50 24 5 100 

11.2 Quản lý đất đai  Đại học     

8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên 

trang thông tin điện tử của CSĐT: tuyensinh.hdu.edu.vn 

8.1. PT tuyển sinh của 2 năm gần nhất: kết hợp thi tuyển và xét tuyển (thi môn 

năng khiếu xét tuyển ĐH, CĐ) 

8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất: 

STT 
Lĩnh vực/ Nhóm ngành/ Ngành/tổ hợp xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2021 

Năm tuyển sinh 

2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên             

1.1 Đào tạo giáo viên             
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STT 
Lĩnh vực/ Nhóm ngành/ Ngành/tổ hợp xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2021 

Năm tuyển sinh 

2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1.1.1 Sư phạm Toán học (7140209) 90 53 24,6 67 67 23,85 

1.1.1.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

1.1.1.2 Toán-Lý-T.Anh (A01)             

1.1.1.3 Toán-Lý-Sinh (A02)             

1.1.1.4 Toán-Hóa-T.Anh (D07)             

1.1.2 Sư phạm Vật lý (7140211) 40 37 19,25 15 15 23,55 

1.1.2.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

1.1.2.2 Toán-Lý-T.Anh (A01)             

1.1.2.3 Toán-Lý-Sinh (A02)             

1.1.2.4 Văn-Toán-Lý (C01)             

1.1.3 Sư phạm Hoá học (7140212) 39 39 22,5 15 15 24,35 

1.1.3.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

1.1.3.2 Toán-Hóa-Sinh (B00)             

1.1.3.3 Toán-Hóa-T.Anh (D07)             

1.1.3.4 Văn-Hóa-T.Anh (D12)             

1.1.4 Sư phạm Sinh học (7140213) 22 21 19,0 37 15 19,0 

1.1.4.1 Toán-Lý-Sinh (A02)             

1.1.4.2 Toán-Hóa-Sinh (B00)             

1.1.4.3 Toán-Sinh-Văn (B03)             

1.1.4.4 Toán-Sinh-T.Anh (D08)             

1.1.5 Sư phạm khoa học tự nhiên (7140247)       20 20 19,0 

1.1.5.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

1.1.5.2 Toán-Lý-Sinh (A02)             

1.1.5.3 Toán-Hóa-Sinh (B00)             

1.1.5.4 Văn-Toán-Lý (C01)             

1.1.6 Sư phạm Tin học (7140210)       20 18 19,2 

1.1.6.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

1.1.6.2 Toán-Lý-T.Anh (A01)             

1.1.6.3 Văn-Toán-T.Anh (D01)             

1.1.6.4 Toán-GDCD-T.Anh (D84)             

1.1.7 Sư phạm Ngữ văn (7140217) 86 31 27,75 69 65 27,5 

1.1.7.1 Văn-Sử-Địa (C00)             

1.1.7.2 Văn-Sử-GDCD (C19)             

1.1.7.3 Văn-Địa-GDCD (C20)             

1.1.7.4 Văn-Toán-T.Anh (D01)             

1.1.8 Sư phạm Lịch sử (7140218) 5 3 28,5 9 9 29,75 

1.1.8.1 Văn-Sử-Địa (C00)             

1.1.8.2 Văn-Toán-Sử (C03)             

1.1.8.3 Văn-Sử-GDCD (C19)             

1.1.8.4 Văn-Sử-T.Anh (D14)             

1.1.9 Sư phạm Địa lý (7140219) 38 29 26,25 34 23 27,5 

1.1.9.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             
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STT 
Lĩnh vực/ Nhóm ngành/ Ngành/tổ hợp xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2021 

Năm tuyển sinh 

2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1.1.9.2 Văn-Sử-Địa (C00)             

1.1.9.3 Văn-Toán-Địa (C04)             

1.1.9.4 Văn-Địa-GDCD (C20)             

1.1.10 Sư phạm Tiếng Anh (7140231) 223 223 24,75 151 139 24,2 

1.1.10.1 Toán-Lý-T.Anh (A01)             

1.1.10.2 Văn-Toán-T.Anh (D01)             

1.1.10.3 Toán-Sử-T.Anh (D09)             

1.1.10.4 Toán-Địa-T.Anh (D10)             

1.1.11 Giáo dục Tiểu học (7140202) 330 292 25,25 371 270 26,5 

1.1.11.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

1.1.11.2 Văn-Sử-Địa (C00)             

1.1.11.3 Văn-Toán-T.Anh (D01)             

1.1.11.4 Văn-Toán-Năng khiếu (M00)             

1.1.12 Giáo dục Mầm non (7140201) 300 253 22,0 233 199 23,1 

1.1.12.1 Văn-Toán-Năng khiếu (M00)             

1.1.12.2 Văn-Sử-Năng khiếu (M05)             

1.1.12.3 Văn-Địa-Năng khiếu (M07)             

1.1.12.4 Văn-T.Anh-Năng khiếu (M11)             

1.1.13 Giáo dục Thể chất (7140206) 48 42 18,0 60 58 18,0 

1.1.13.1 Toán-Sinh-Năng khiếu (T00)             

1.1.13.2 Văn-Toán-Năng khiếu (T02)             

1.1.13.3 Văn-GDCD-Năng khiếu (T05)             

1.1.13.4 Văn-Địa-Năng khiếu (T07)             

2 Kinh doanh và quản lý             

2.1 Kế toán - Kiểm toán             

2.1.1 Kế toán (7340301) 290 287 15,0 250 234 19,4 

2.1.1.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

2.1.1.2 Văn-Toán-Địa (C04)             

2.1.1.3 Văn-Toán-GDCD (C14)             

2.1.1.4 Văn-Toán-T.Anh (D01)             

2.1.2 Kiểm toán (7340302) 40 38 15,0 50 29 15,0 

2.1.2.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

2.1.2.2 Văn-Toán-Địa (C04)             

2.1.2.3 Văn-Toán-GDCD (C14)             

2.1.2.4 Văn-Toán-T.Anh (D01)             

2.2 Kinh doanh             

2.2.1 Quản trị kinh doanh (7340101) 160 159 15,0 120 115 16,15 

2.2.1.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

2.2.1.2 Văn-Toán-Địa (C04)             

2.2.1.3 Văn-Toán-GDCD (C14)             

2.2.1.4 Văn-Toán-T.Anh (D01)             
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STT 
Lĩnh vực/ Nhóm ngành/ Ngành/tổ hợp xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2021 

Năm tuyển sinh 

2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

2.3 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm             

2.3.1 Tài chính - Ngân hàng (7340201) 80 77 15,0 70 71 17,1 

2.3.1.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

2.3.1.2 Văn-Toán-Địa (C04)             

2.3.1.3 Văn-Toán-GDCD (C14)             

2.3.1.4 Văn-Toán-T.Anh (D01)             

3 Pháp luật             

3.1 Luật             

3.1.1 Luật (7380101) 50 55 15,0 70 41 17,5 

3.1.1.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

3.1.1.2 Văn-Sử-Địa (C00)             

3.1.1.3 Văn-Sử-GDCD (C19)             

3.1.1.4 Văn-Địa-GDCD (C20)             

4 Kiến trúc và xây dựng             

4.1 Xây dựng             

4.1.1 Kỹ thuật xây dựng (7580201) 30 24 15,0 40 16 15,0 

4.1.1.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

4.1.1.2 Toán-Lý-T.Anh (A01)             

4.1.1.3 Toán-Lý-Sinh (A02)             

4.1.1.4 Toán-Hóa-Sinh (B00)             

5 Kỹ thuật             

5.1 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông             

5.1.1 Kỹ thuật điện (7520201) 30 25 15,0 40 27 15,0 

5.1.1.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

5.1.1.2 Toán-Lý-T.Anh (A01)             

5.1.1.3 Toán-Lý-Sinh (A02)             

5.1.1.4 Toán-Hóa-Sinh (B00)             

6 Máy tính và công nghệ thông tin             

6.1 Công nghệ thông tin             

6.1.1 Công nghệ thông tin (7480201) 140 142 15,0 200 85 15,0 

6.1.1.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

6.1.1.2 Toán-Lý-T.Anh (A01)             

6.1.1.3 Văn-Toán-T.Anh (D01)             

6.1.1.4 Toán-GDCD-T.Anh (D84)             

7 Nông lâm nghiệp và thủy sản             

7.1 Nông nghiệp             

7.1.1 Khoa học cây trồng (7620110)       50 11 15,0 

7.1.1.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

7.1.1.2 Toán-Hóa-Sinh (B00)             

7.1.1.3 Văn-Toán-GDCD (C14)             

7.1.1.4 Văn-Địa-GDCD (C20)             
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STT 
Lĩnh vực/ Nhóm ngành/ Ngành/tổ hợp xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2021 

Năm tuyển sinh 

2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

7.1.2 Chăn nuôi - Thú y (7620106)       60 19 15,0 

7.1.2.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

7.1.2.2 Toán-Hóa-Sinh (B00)             

7.1.2.3 Văn-Toán-GDCD (C14)             

7.1.2.4 Văn-Địa-GDCD (C20)             

8 Môi trường và bảo vệ môi trường             

8.1 Quản lý tài nguyên và môi trường             

8.1.1 Quản lý đất đai (7850103) 20 0 15,0 30 0 15,0 

8.1.1.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

8.1.1.2 Toán-Hóa-Sinh (B00)             

8.1.1.3 Văn-Toán-GDCD (C14)             

8.1.1.4 Văn-Địa-GDCD (C20)             

8.1.2 Quản lý tài nguyên và môi trường (7850101) 20 13 15,0 30 9 15,0 

8.1.2.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

8.1.2.2 Văn-Sử-Địa (C00)             

8.1.2.3 Văn-Địa-GDCD (C20)             

8.1.2.4 Văn-GDCD-T.Anh (D66)             

9 Nhân văn             

9.1 Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài             

9.1.1 Ngôn ngữ Anh (7220201) 138 161 15,0 130 148 16,7 

9.1.1.1 Toán-Lý-T.Anh (A01)             

9.1.1.2 Văn-Toán-T.Anh (D01)             

9.1.1.3 Văn-Sử-T.Anh (D14)             

9.1.1.4 Văn-GDCD-T.Anh (D66)             

10 Khoa học xã hội và hành vi             

10.1 Kinh tế học             

10.1.1 Kinh tế (7310101) 50 51 15,0 50 38 15,0 

10.1.1.1 Toán-Lý-Hóa (A00)             

10.1.1.2 Văn-Toán-Địa (C04)             

10.1.1.3 Văn-Toán-GDCD (C14)             

10.1.1.4 Văn-Toán-T.Anh (D01)             

10.3 Tâm lý học             

10.2.1 Tâm lý học (7310401) 20 16 15,0 30 22 15,0 

10.2.1.1 Toán-Hóa-Sinh (B00)             

10.2.1.2 Văn-Sử-Địa (C00)             

10.2.1.3 Văn-Sử-GDCD (C19)             

10.2.1.4 Văn-Toán-T.Anh (D01)             

11 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân             

11.1 Du lịch             

11.1.1 Du lịch (7810101) 30 35 15,0 50 21 15,0 

11.1.1.1 Văn-Sử-Địa (C00)             
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STT 
Lĩnh vực/ Nhóm ngành/ Ngành/tổ hợp xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2021 

Năm tuyển sinh 

2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

11.1.1.2 Văn-Sử-GDCD (C19)             

11.1.1.3 Văn-Địa-GDCD (C20)             

11.1.1.4 Văn-GDCD-T.Anh (D66)             
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9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://hdu.edu.vn/bao-cao-3-

cong-khai.html 

TT Mã ngành Tên ngành 

Số quyết định 

chuyển đổi tên 

ngành (gần nhất) 

Ngày tháng năm ban hành Số 

quyết định chuyển đổi tên 

ngành (gần nhất) 

Trường tự chủ QĐ 

hoặc Cơ quan có thẩm 

quyền cho phép 

Năm 

bắt đầu 

đào tạo 

Năm đã tuyển 

sinh và đào tạo 

gần nhất với 

năm tuyển sinh 

1 7140201 Giáo dục Mầm non 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2004 2022 

2 7140202 Giáo dục Tiểu học 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2003 2022 

3 7140206 Giáo dục thể chất 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2014 2022 

4 7140209 Sư phạm Toán học 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 1998 2022 

5 7140210 Sư phạm Tin học 567  25/02/2022 BGD&ĐT 2022 2022 

6 7140211 Sư phạm Vật lý 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 1999 2022 

7 7140212 Sư phạm Hóa học 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2000 2022 

8 7140213 Sư phạm Sinh học 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2000 2022 

9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 1998 2022 

10 7140218 Sư phạm Lịch sử 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2000 2022 

11 7140219 Sư phạm Địa lý 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2003 2022 

12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2000 2022 

13 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 566 25/02/2022 BGD&ĐT 2022 2022 

14 7220201 Ngôn ngữ Anh 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2018 2022 

15 7310101 Kinh tế 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2017 2022 

16 7310401 Tâm lý học 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2006 2022 

17 7340101 Quản trị kinh doanh 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2002 2022 

18 7340201 Tài chính-Ngân hàng 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2006 2022 

19 7340301 Kế toán 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2002 2022 

20 7340302 Kiểm toán  801  25/06/2020 Đại học Hồng Đức 2020 2022 

21 7380101 Luật 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2015 2022 

22 7480201 Công nghệ thông tin 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2000 2022 

http://hdu.edu.vn/bao-cao-3-cong-khai.html
http://hdu.edu.vn/bao-cao-3-cong-khai.html
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TT Mã ngành Tên ngành 

Số quyết định 

chuyển đổi tên 

ngành (gần nhất) 

Ngày tháng năm ban hành Số 

quyết định chuyển đổi tên 

ngành (gần nhất) 

Trường tự chủ QĐ 

hoặc Cơ quan có thẩm 

quyền cho phép 

Năm 

bắt đầu 

đào tạo 

Năm đã tuyển 

sinh và đào tạo 

gần nhất với 

năm tuyển sinh 

23 7520201 Kỹ thuật điện 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2015 2022 

24 7580201 Kỹ thuật xây dựng 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2010 2022 

25 7620110 Khoa học cây trồng  684  23/04/2021 Đại học Hồng Đức 2021 2022 

26 7620106 Chăn nuôi-Thú y 405   03/03/2022 Đại học Hồng Đức 2022 2022 

27 7810101 Du lịch 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2018 2022 

28 7850101 Quản lý TN và MT 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2015 2022 

29 7850103 Quản lý đất đai 1163 27/03/2018 BGD&ĐT 2018 2022 
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10. Điều kiện bảo đảm chất lượng 

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 

Quy mô 

đào tạo 

A ĐẠI HỌC     

1 Đại học chính quy     

1.1 Chính quy     

1.1.1 
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ 

đại học 
    

1.1.2 
Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về 

nhân lực trình độ đại học) 
    

1.1.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên     

1.1.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201 700  

1.1.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202  983 

1.1.2.1.3 Giáo dục Thể chất 7140206  137 

1.1.2.1.4 Sư phạm Toán học 7140209 187 

1.1.2.1.5 Sư phạm Tin học 7140210  18 

1.1.2.1.6 Sư phạm Vật lý 7140211  54 

1.1.2.1.7 Sư phạm Hoá học 7140212 62  

1.1.2.1.8 Sư phạm Sinh học 7140213  34 

1.1.2.1.9 Sư phạm Ngữ văn 7140217  162 

1.1.2.1.10 Sư phạm Lịch sử 7140218  16 

1.1.2.1.11 Sư phạm Địa lý 7140219 82  

1.1.2.1.12 Sư phạm Tiếng Anh 7140231  611 

1.1.2.1.13 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247 20  

1.1.2.2 Kinh doanh và quản lý     

1.1.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101  429 

1.1.2.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201  186 

1.1.2.2.3 Kế toán 7340301  837 

1.1.2.2.4 Kiểm toán 7340302 57  

1.1.2.1 Pháp luật     

1.1.2.1.1 Luật 7380101 136  

1.1.2.4 Máy tính và công nghệ thông tin     

1.1.2.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 361  

1.1.2.5 Kỹ thuật     

1.1.2.5.1 Kỹ thuật điện 7520201 78  

1.1.2.6 Kiến trúc và xây dựng     

1.1.2.6.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201  68 

1.1.2.7 Nông lâm nghiệp và thủy sản     

1.1.2.7.1 Chăn nuôi - Thú y 7620106  18 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 

Quy mô 

đào tạo 

1.1.2.7.2 Khoa học cây trồng 7620110  11 

1.1.2.8 Nhân văn     

1.1.2.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201  404 

1.1.2.9 Khoa học xã hội và hành vi     

1.1.2.9.1 Kinh tế 7310101 82  

1.1.2.9.2 Tâm lý học 7310401  38 

1.1.2.10 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân     

1.1.2.10.1 Du lịch 7810101 83  

1.1.2.11 Môi trường và bảo vệ môi trường     

1.1.2.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 26  

1.1.2.11.2 Quản lý đất đai  7850103 14  

1.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học     

1.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên     

1.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201 137 

1.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202 36 

1.2.1.3 Giáo dục Thể chất 7140206 14 

1.2.1.4 Sư phạm Toán học 7140209   

1.2.1.5 Sư phạm Vật lý 7140211   

1.2.1.6 Sư phạm Hoá học 7140212   

1.2.1.7 Sư phạm Sinh học 7140213   

1.2.1.8 Sư phạm Ngữ văn 7140217   

1.2.1.9 Sư phạm Lịch sử 7140218   

1.2.1.10 Sư phạm Địa lý 7140219   

1.2.1.11 Sư phạm Tiếng Anh 7140231   

1.2.2 Kinh doanh và quản lý     

1.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 12 

1.2.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 1 

1.2.2.3 Kế toán 7340301 32 

1.2.3 Pháp luật     

1.2.1.1 Luật 7380101 81 

1.2.4 Máy tính và công nghệ thông tin     

1.2.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 11 

1.2.5 Kỹ thuật     

1.2.5.1 Kỹ thuật điện 7520201 9 

1.2.6 Kiến trúc và xây dựng     

1.2.6.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 1 

1.2.7 Nông lâm nghiệp và thủy sản     
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 

Quy mô 

đào tạo 

1.2.7.1 Chăn nuôi 7620105 3 

1.2.7.2 Nông học 7620109 3 

1.2.7.3 Lâm học 7620201 9 

1.2.8 Nhân văn     

1.2.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201   

1.2.9 Khoa học xã hội và hành vi     

1.2.9.1 Kinh tế 7310101   

1.2.9.2 Xã hội học 7310301 4 

1.2.9.3 Việt Nam học 7310630   

1.2.10 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân     

1.2.10.1 Du lịch 7810101   

1.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học     

1.3.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên     

1.3.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201 67 

1.3.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202 58 

1.3.1.3 Giáo dục Thể chất 7140206 107 

1.3.1.4 Sư phạm Toán học 7140209 1 

1.3.1.5 Sư phạm Vật lý 7140211   

1.3.1.6 Sư phạm Hoá học 7140212 4 

1.3.1.7 Sư phạm Sinh học 7140213   

1.3.1.8 Sư phạm Ngữ văn 7140217 1 

1.3.1.9 Sư phạm Lịch sử 7140218   

1.3.1.10 Sư phạm Địa lý 7140219 16 

1.3.1.11 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 23 

1.3.2 Kinh doanh và quản lý     

1.3.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 18 

1.3.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 4 

1.3.2.3 Kế toán 7340301 57 

1.3.3 Pháp luật     

1.3.3.1 Luật 7380101 20 

1.3.4 Máy tính và công nghệ thông tin     

1.3.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 22 

1.3.5 Kỹ thuật     

1.3.5.1 Kỹ thuật điện 7520201 21 

1.3.6 Kiến trúc và xây dựng     

1.3.6.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 9 

1.3.7 Nông lâm nghiệp và thủy sản     
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 

Quy mô 

đào tạo 

1.3.7.1 Chăn nuôi 7620105 4 

1.3.7.2 Nông học 7620109 7 

1.3.7.3 Lâm học 7620201 3 

1.3.8 Nhân văn     

1.3.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 1 

1.3.9 Khoa học xã hội và hành vi     

1.3.9.1 Kinh tế 7310101   

1.3.10 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân     

1.3.10.1 Du lịch 7810101   

1.4 Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ đại học     

1.4.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên     

1.4.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201 13 

1.4.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202 167 

1.4.1.3 Giáo dục Thể chất 7140206 1 

1.4.1.4 Sư phạm Toán học 7140209   

1.4.1.5 Sư phạm Vật lý 7140211 2 

1.4.1.6 Sư phạm Hoá học 7140212   

1.4.1.7 Sư phạm Sinh học 7140213   

1.4.1.8 Sư phạm Ngữ văn 7140217   

1.4.1.9 Sư phạm Lịch sử 7140218   

1.4.1.10 Sư phạm Địa lý 7140219   

1.4.1.11 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 14 

1.4.2 Kinh doanh và quản lý     

1.4.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 13 

1.4.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 61 

1.4.2.3 Kế toán 7340301 39 

1.4.3 Pháp luật     

1.4.3.1 Luật 7380101 149 

1.4.4 Máy tính và công nghệ thông tin     

1.4.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 15 

1.4.5 Kỹ thuật     

1.4.5.1 Kỹ thuật điện 7520201 11 

1.4.6 Kiến trúc và xây dựng     

1.4.6.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 18 

1.4.7 Nông lâm nghiệp và thủy sản     

1.4.7.1 Chăn nuôi 7620105 3 

1.4.7.2 Nông học 7620109 5 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 

Quy mô 

đào tạo 

1.4.7.3 Lâm học 7620201   

1.4.8 Nhân văn     

1.4.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 73 

1.4.9 Khoa học xã hội và hành vi     

1.4.9.1 Kinh tế 7310101   

1.4.9.3 Việt Nam học 7310630   

1.4.10 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân     

1.4.10.1 Du lịch 7810101   

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử 

của CSĐT: http://hdu.edu.vn/bao-cao-3-cong-khai.html 

11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của 

CSĐT: http://tuyensinh.hdu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-dhcd-chinh-quy.html 

12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo1 trên trang thông 

tin điện tử của CSĐT: http://tuyensinh.hdu.edu.vn/danh-muc-quy-che-tuyen-sinh-hong-

duc.html 

13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức 

thi) trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

         14. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) 

trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

II. Tuyển sinh đào tạo chính quy đại học, cao đẳng (ngành Giáo dục Mầm non) 

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, TC 

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

3. PT tuyển sinh: 

Nhà trường sử dụng đồng thời các PT tuyển sinh, cụ thể 

Tên PT Mã PT 

PT 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 100_PT2023 

PT 2: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc 2022 500_PTOLD 

PT 3: Sử dụng kết quả học tập ở THPT 200_HB 

PT 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Trường Đại học Hồng Đức 303_TT 

PT 5: Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 

điểm trở lên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến tháng 

8/2023). 

408_NN 

PT 6: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại 

học hoặc trường đại học tổ chức năm 2023 
402_NLTD 

 

Nhà trường sẽ tổ chức thi các môn năng khiếu bắt buộc (Đọc diễn cảm và Hát hoặc Bật 

xa tại chỗ và Chạy 100m) cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành đại học Giáo dục Mầm 

non, Giáo dục Tiểu học và Giáo dục thể chất. 

 

                                              
 

http://hdu.edu.vn/bao-cao-3-cong-khai.html
http://tuyensinh.hdu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-dhcd-chinh-quy.html
http://tuyensinh.hdu.edu.vn/danh-muc-quy-che-tuyen-sinh-hong-duc.html
http://tuyensinh.hdu.edu.vn/danh-muc-quy-che-tuyen-sinh-hong-duc.html
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4. Chỉ tiêu tuyển sinh:  

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

1 ĐH 7140201 
Giáo dục Mầm 

non 
100_PT2023 PT1 225 

(M00): 

Văn-

Toán-

NK 

 

(M05): 

Văn-Sử-

NK 
 

(M07): 

Văn-Địa-

NK 
 

(M11): Văn-

T.Anh-NK  

2 ĐH 7140201 
Giáo dục Mầm 

non 
500_PTOLD PT2 45 

(M00): 

Văn-

Toán-

NK 

 

(M05): 

Văn-Sử-

NK 
 

(M07): 

Văn-Địa-

NK 
 

(M11): Văn-

T.Anh-NK  

3 ĐH 7140201 
Giáo dục Mầm 

non 
200_HB PT3 15 

(M00): 

Văn-

Toán-

NK 

 

(M05): 

Văn-Sử-

NK 
 

(M07): 

Văn-Địa-

NK 
 

(M11): Văn-

T.Anh-NK  

4 ĐH 7140201 
Giáo dục Mầm 

non 
303_TT PT4 5 HDP4 

       

5 ĐH 7140201 
Giáo dục Mầm 

non 
408_NN PT5 5 HDP5 

       

6 ĐH 7140201 
Giáo dục Mầm 

non 
402_NLTD PT6 5 HDP6 

       

7 ĐH 7140202 
Giáo dục Tiểu 

học 
100_PT2023 PT1 263 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(D01): 

Văn-Toán-

T.Anh 
 

(M00): Văn-

Toán-NK  
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TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

8 ĐH 7140202 
Giáo dục Tiểu 

học 
500_PTOLD PT2 24 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(D01): 

Văn-Toán-

T.Anh 
   

9 ĐH 7140202 
Giáo dục Tiểu 

học 
200_HB PT3 48 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(D01): 

Văn-Toán-

T.Anh 
   

10 ĐH 7140202 
Giáo dục Tiểu 

học 
303_TT PT4 5 HDP4 

       

11 ĐH 7140202 
Giáo dục Tiểu 

học 
408_NN PT5 5 HDP5 

       

12 ĐH 7140202 
Giáo dục Tiểu 

học 
402_NLTD PT6 5 HDP6 

       

13 ĐH 7140206 
Giáo dục thể 

chất 
100_PT2023 PT1 40 

(T00): 

Toán-

Sinh-

NK 

 

(T02): 

Toán-

Văn-NK 
 

(T05): 

Văn-

GDCD-NK 
 

(T07): Văn-

Địa-NK  

14 ĐH 7140206 
Giáo dục thể 

chất 
500_PTOLD PT2 5 

(T00): 

Toán-

Sinh-

NK 

 

(T02): 

Toán-

Văn-NK 
 

(T05): 

Văn-

GDCD-NK 
 

(T07): Văn-

Địa-NK  



17 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

15 ĐH 7140206 
Giáo dục thể 

chất 
200_HB PT3 28 

(T00): 

Toán-

Sinh-

NK 

 

(T02): 

Toán-

Văn-NK 
 

(T05): 

Văn-

GDCD-NK 
 

(T07): Văn-

Địa-NK  

16 ĐH 7140206 
Giáo dục thể 

chất 
303_TT PT4 5 HDP4 

       

17 ĐH 7140206 
Giáo dục thể 

chất 
408_NN PT5 1 HDP5 

       

18 ĐH 7140206 
Giáo dục thể 

chất 
402_NLTD PT6 1 HDP6 

       

19 ĐH 7140209 
Sư phạm Toán 

học 
100_PT2023 PT1 74 

A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(D07): 

Toán-Hóa-

T.Anh 
 

20 ĐH 7140209 
Sư phạm Toán 

học 
500_PTOLD PT2 4 

A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(D07): 

Toán-Hóa-

T.Anh 
 

21 ĐH 7140209 
Sư phạm Toán 

học 
200_HB PT3 10 

A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(D07): 

Toán-Hóa-

T.Anh 
 

22 ĐH 7140209 
Sư phạm Toán 

học 
303_TT PT4 4 HDP4 

       



18 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

23 ĐH 7140209 
Sư phạm Toán 

học 
408_NN PT5 4 HDP5 

       

24 ĐH 7140209 
Sư phạm Toán 

học 
402_NLTD PT6 4 HDP6 

       

25 ĐH 7140210 
Sư phạm Tin 

học 
100_PT2023 PT1 37 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-Toán-

T.Anh 
 

(D84): 

Toán-

GDCD-

T.Anh 

 

26 ĐH 7140210 
Sư phạm Tin 

học 
500_PTOLD PT2 2 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-Toán-

T.Anh 
 

(D84): 

Toán-

GDCD-

T.Anh 

 

27 ĐH 7140210 
Sư phạm Tin 

học 
200_HB PT3 5 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-Toán-

T.Anh 
 

(D84): 

Toán-

GDCD-

T.Anh 

 

28 ĐH 7140210 
Sư phạm Tin 

học 
303_TT PT4 2 HDP4 

       

29 ĐH 7140210 
Sư phạm Tin 

học 
408_NN PT5 2 HDP5 

       

30 ĐH 7140210 
Sư phạm Tin 

học 
402_NLTD PT6 2 HDP6 

       



19 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

31 ĐH 7140211 Sư phạm Vật lý 100_PT2023 PT1 14 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(C01): Văn-

Toán-Lý  

32 ĐH 7140211 Sư phạm Vật lý 500_PTOLD PT2 1 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(C01): Văn-

Toán-Lý  

33 ĐH 7140211 Sư phạm Vật lý 200_HB PT3 2 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(C01): Văn-

Toán-Lý  

34 ĐH 7140211 Sư phạm Vật lý 303_TT PT4 1 HDP4 
       

35 ĐH 7140211 Sư phạm Vật lý 408_NN PT5 1 HDP5 
       

36 ĐH 7140211 Sư phạm Vật lý 402_NLTD PT6 1 HDP6 
       

37 ĐH 7140212 
Sư phạm Hóa 

học 
100_PT2023 PT1 14 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(D07): 

Toán-Hóa-

T.Anh 
 

(D12): Văn-

Hóa-Anh  

38 ĐH 7140212 
Sư phạm Hóa 

học 
500_PTOLD PT2 1 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(D07): 

Toán-Hóa-

T.Anh 
 

(D12): Văn-

Hóa-Anh  



20 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

39 ĐH 7140212 
Sư phạm Hóa 

học 
200_HB PT3 2 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(D07): 

Toán-Hóa-

T.Anh 
 

(D12): Văn-

Hóa-Anh  

40 ĐH 7140212 
Sư phạm Hóa 

học 
303_TT PT4 1 HDP4 

       

41 ĐH 7140212 
Sư phạm Hóa 

học 
408_NN PT5 1 HDP5 

       

42 ĐH 7140212 
Sư phạm Hóa 

học 
402_NLTD PT6 1 HDP6 

       

43 ĐH 7140213 
Sư phạm Sinh 

học 
100_PT2023 PT1 14 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(B03): 

Toán-

Sinh-

Văn 

 

(D08): 

Toán-Sinh-

T.Anh 
 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

44 ĐH 7140213 
Sư phạm Sinh 

học 
500_PTOLD PT2 1 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(B03): 

Toán-

Sinh-

Văn 

 

(D08): 

Toán-Sinh-

T.Anh 
 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

45 ĐH 7140213 
Sư phạm Sinh 

học 
200_HB PT3 2 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(B03): 

Toán-

Sinh-

Văn 

 

(D08): 

Toán-Sinh-

T.Anh 
 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

46 ĐH 7140213 
Sư phạm Sinh 

học 
303_TT PT4 1 HDP4 

       



21 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

47 ĐH 7140213 
Sư phạm Sinh 

học 
408_NN PT5 1 HDP5 

       

48 ĐH 7140213 
Sư phạm Sinh 

học 
402_NLTD PT6 1 HDP6 

       

49 ĐH 7140217 
Sư phạm Ngữ 

văn 
100_PT2023 PT1 60 

(C00): 

Văn-

Sử-

Địa 

 

C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(C20): 

Văn-Địa-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

50 ĐH 7140217 
Sư phạm Ngữ 

văn 
500_PTOLD PT2 3 

(C00): 

Văn-

Sử-

Địa 

 

C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(C20): 

Văn-Địa-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

51 ĐH 7140217 
Sư phạm Ngữ 

văn 
200_HB PT3 8 

(C00): 

Văn-

Sử-

Địa 

 

C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(C20): 

Văn-Địa-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

52 ĐH 7140217 
Sư phạm Ngữ 

văn 
303_TT PT4 3 HDP4 

       

53 ĐH 7140217 
Sư phạm Ngữ 

văn 
408_NN PT5 3 HDP5 

       



22 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

54 ĐH 7140217 
Sư phạm Ngữ 

văn 
402_NLTD PT6 3 HDP6 

       

55 ĐH 7140218 
Sư phạm Lịch 

sử 
100_PT2023 PT1 23 

(C00): 

Văn-

Sử-

Địa 

 

(C03): 

Văn-

Toán-Sử 
 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(D14): Văn-

Sử-T.Anh  

56 ĐH 7140218 
Sư phạm Lịch 

sử 
500_PTOLD PT2 1 

(C00): 

Văn-

Sử-

Địa 

 

(C03): 

Văn-

Toán-Sử 
 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(D14): Văn-

Sử-T.Anh  

57 ĐH 7140218 
Sư phạm Lịch 

sử 
200_HB PT3 3 

(C00): 

Văn-

Sử-

Địa 

 

(C03): 

Văn-

Toán-Sử 
 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(D14): Văn-

Sử-T.Anh  

58 ĐH 7140218 
Sư phạm Lịch 

sử 
303_TT PT4 1 HDP4 

       

59 ĐH 7140218 
Sư phạm Lịch 

sử 
408_NN PT5 1 HDP5 

       

60 ĐH 7140218 
Sư phạm Lịch 

sử 
402_NLTD PT6 1 HDP6 

       

61 ĐH 7140219 Sư phạm Địa lý 100_PT2023 PT1 23 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C04): 

Văn-Toán-

Địa 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  



23 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

62 ĐH 7140219 Sư phạm Địa lý 500_PTOLD PT2 1 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C04): 

Văn-Toán-

Địa 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  

63 ĐH 7140219 Sư phạm Địa lý 200_HB PT3 3 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C04): 

Văn-Toán-

Địa 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  

64 ĐH 7140219 Sư phạm Địa lý 303_TT PT4 1 HDP4 
       

65 ĐH 7140219 Sư phạm Địa lý 408_NN PT5 1 HDP5 
       

66 ĐH 7140219 Sư phạm Địa lý 402_NLTD PT6 1 HDP6 
       

67 ĐH 7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
100_PT2023 PT1 105 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-

Toán-

T.Anh 

 

(D09): 

Toán-Sử-

Anh 
 

(D10): 

Toán-Địa-

Anh 
 

68 ĐH 7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
500_PTOLD PT2 6 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-

Toán-

T.Anh 

 

(D09): 

Toán-Sử-

Anh 
 

(D10): 

Toán-Địa-

Anh 
 

69 ĐH 7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
200_HB PT3 21 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-

Toán-

T.Anh 

 

(D09): 

Toán-Sử-

Anh 
 

(D10): 

Toán-Địa-

Anh 
 



24 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

70 ĐH 7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
303_TT PT4 6 HDP4 

       

71 ĐH 7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
408_NN PT5 6 HDP5 

       

72 ĐH 7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
402_NLTD PT6 6 HDP6 

       

73 ĐH 7140247 
Sư phạm Khoa 

học TN 
100_PT2023 PT1 35 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A02): 

Toán-

Lý-Sinh 
 

(B00): 

Toán-Hóa-

Sinh 
 

(C01): Văn-

Toán-Lý  

74 ĐH 7140247 
Sư phạm Khoa 

học TN 
500_PTOLD PT2 2 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A02): 

Toán-

Lý-Sinh 
 

(B00): 

Toán-Hóa-

Sinh 
 

(C01): Văn-

Toán-Lý  

75 ĐH 7140247 
Sư phạm Khoa 

học TN 
200_HB PT3 7 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A02): 

Toán-

Lý-Sinh 
 

(B00): 

Toán-Hóa-

Sinh 
 

(C01): Văn-

Toán-Lý  

76 ĐH 7140247 
Sư phạm Khoa 

học TN 
303_TT PT4 2 HDP4 

       



25 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

77 ĐH 7140247 
Sư phạm Khoa 

học TN 
408_NN PT5 2 HDP5 

       

78 ĐH 7140247 
Sư phạm Khoa 

học TN 
402_NLTD PT6 2 HDP6 

       

79 ĐH 7220201 Ngôn ngữ Anh 100_PT2023 PT1 120 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-

Toán-

T.Anh 

 

(D14): 

Văn-Sử-

T.Anh 
 

(D66): Văn-

GDCD-

T.Anh 
 

80 ĐH 7220201 Ngôn ngữ Anh 500_PTOLD PT2 8 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-

Toán-

T.Anh 

 

(D14): 

Văn-Sử-

T.Anh 
 

(D66): Văn-

GDCD-

T.Anh 
 

81 ĐH 7220201 Ngôn ngữ Anh 200_HB PT3 48 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-

Toán-

T.Anh 

 

(D14): 

Văn-Sử-

T.Anh 
 

(D66): Văn-

GDCD-

T.Anh 
 

82 ĐH 7220201 Ngôn ngữ Anh 303_TT PT4 8 HDP4 
       

83 ĐH 7220201 Ngôn ngữ Anh 408_NN PT5 8 HDP5 
       

84 ĐH 7220201 Ngôn ngữ Anh 402_NLTD PT6 8 HDP6 
       

85 ĐH 7310101 Kinh tế 100_PT2023 PT1 24 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  



26 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

86 ĐH 7310101 Kinh tế 500_PTOLD PT2 2 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

87 ĐH 7310101 Kinh tế 200_HB PT3 8 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

88 ĐH 7310101 Kinh tế 303_TT PT4 2 HDP4 
       

89 ĐH 7310101 Kinh tế 408_NN PT5 2 HDP5 
       

90 ĐH 7310101 Kinh tế 402_NLTD PT6 2 HDP6 
       

91 ĐH 7310401 Tâm lý học 100_PT2023 PT1 24 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

92 ĐH 7310401 Tâm lý học 500_PTOLD PT2 2 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

93 ĐH 7310401 Tâm lý học 200_HB PT3 8 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  



27 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

94 ĐH 7310401 Tâm lý học 303_TT PT4 2 HDP4 
       

95 ĐH 7310401 Tâm lý học 408_NN PT5 2 HDP5 
       

96 ĐH 7310401 Tâm lý học 402_NLTD PT6 2 HDP6 
       

97 ĐH 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
100_PT2023 PT1 72 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

98 ĐH 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
500_PTOLD PT2 5 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

99 ĐH 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
200_HB PT3 28 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

100 ĐH 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
303_TT PT4 5 HDP4 

       

101 ĐH 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
408_NN PT5 5 HDP5 

       

102 ĐH 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
402_NLTD PT6 5 HDP6 

       



28 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

103 ĐH 7340201 
Tài chính-Ngân 

hàng 
100_PT2023 PT1 48 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

104 ĐH 7340201 
Tài chính-Ngân 

hàng 
500_PTOLD PT2 3 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

105 ĐH 7340201 
Tài chính-Ngân 

hàng 
200_HB PT3 20 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

106 ĐH 7340201 
Tài chính-Ngân 

hàng 
303_TT PT4 3 HDP4 

       

107 ĐH 7340201 
Tài chính-Ngân 

hàng 
408_NN PT5 3 HDP5 

       

108 ĐH 7340201 
Tài chính-Ngân 

hàng 
402_NLTD PT6 3 HDP6 

       

109 ĐH 7340301 Kế toán 100_PT2023 PT1 150 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  



29 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

110 ĐH 7340301 Kế toán 500_PTOLD PT2 10 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

111 ĐH 7340301 Kế toán 200_HB PT3 60 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

112 ĐH 7340301 Kế toán 303_TT PT4 10 HDP4 
       

113 ĐH 7340301 Kế toán 408_NN PT5 10 HDP5 
       

114 ĐH 7340301 Kế toán 402_NLTD PT6 10 HDP6 
       

115 ĐH 7340302 Kiểm toán 100_PT2023 PT1 24 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

116 ĐH 7340302 Kiểm toán 500_PTOLD PT2 2 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

117 ĐH 7340302 Kiểm toán 200_HB PT3 8 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C04): 

Văn-

Toán-

Địa 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(D01): Văn-

Toán-T.Anh  

118 ĐH 7340302 Kiểm toán 303_TT PT4 2 HDP4 
       

119 ĐH 7340302 Kiểm toán 408_NN PT5 2 HDP5 
       



30 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

120 ĐH 7340302 Kiểm toán 402_NLTD PT6 2 HDP6 
       

121 ĐH 7380101 Luật 100_PT2023 PT1 120 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  

122 ĐH 7380101 Luật 500_PTOLD PT2 8 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  

123 ĐH 7380101 Luật 200_HB PT3 57 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  

124 ĐH 7380101 Luật 303_TT PT4 5 HDP4 
       

125 ĐH 7380101 Luật 408_NN PT5 5 HDP5 
       

126 ĐH 7380101 Luật 402_NLTD PT6 5 HDP6 
       

127 ĐH 7480201 
Công nghệ 

thông tin 
100_PT2023 PT1 60 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-Toán-

T.Anh 
 

(D84): 

Toán-

GDCD-

T.Anh 

 

128 ĐH 7480201 
Công nghệ 

thông tin 
500_PTOLD PT2 4 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-Toán-

T.Anh 
 

(D84): 

Toán-

GDCD-

T.Anh 

 



31 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

129 ĐH 7480201 
Công nghệ 

thông tin 
200_HB PT3 24 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(D01): 

Văn-Toán-

T.Anh 
 

(D84): 

Toán-

GDCD-

T.Anh 

 

130 ĐH 7480201 
Công nghệ 

thông tin 
303_TT PT4 4 HDP4 

       

131 ĐH 7480201 
Công nghệ 

thông tin 
408_NN PT5 4 HDP5 

       

132 ĐH 7480201 
Công nghệ 

thông tin 
402_NLTD PT6 4 HDP6 

       

133 ĐH 7520201 Kỹ thuật điện 100_PT2023 PT1 30 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(B00): 

Toán-Hóa-

Sinh 
 

134 ĐH 7520201 Kỹ thuật điện 500_PTOLD PT2 2 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(B00): 

Toán-Hóa-

Sinh 
 

135 ĐH 7520201 Kỹ thuật điện 200_HB PT3 12 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(B00): 

Toán-Hóa-

Sinh 
 

136 ĐH 7520201 Kỹ thuật điện 303_TT PT4 2 HDP4 
       

137 ĐH 7520201 Kỹ thuật điện 408_NN PT5 2 HDP5 
       

138 ĐH 7520201 Kỹ thuật điện 402_NLTD PT6 2 HDP6 
       



32 

 

 

TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

139 ĐH 7580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 
100_PT2023 PT1 30 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(B00): 

Toán-Hóa-

Sinh 
 

140 ĐH 7580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 
500_PTOLD PT2 2 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(B00): 

Toán-Hóa-

Sinh 
 

141 ĐH 7580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 
200_HB PT3 12 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(A01): 

Toán-

Lý-

T.Anh 

 

(A02): 

Toán-Lý-

Sinh 
 

(B00): 

Toán-Hóa-

Sinh 
 

142 ĐH 7580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 
303_TT PT4 2 HDP4 

       

143 ĐH 7580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 
408_NN PT5 2 HDP5 

       

144 ĐH 7580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 
402_NLTD PT6 2 HDP6 

       

145 ĐH 7620110 
Khoa học cây 

trồng 
100_PT2023 PT1 12 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  
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TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

146 ĐH 7620110 
Khoa học cây 

trồng 
500_PTOLD PT2 1 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  

147 ĐH 7620110 
Khoa học cây 

trồng 
200_HB PT3 4 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  

148 ĐH 7620110 
Khoa học cây 

trồng 
303_TT PT4 1 HDP4 

       

149 ĐH 7620110 
Khoa học cây 

trồng 
408_NN PT5 1 HDP5 

       

150 ĐH 7620110 
Khoa học cây 

trồng 
402_NLTD PT6 1 HDP6 

       

151 ĐH 7620106 
Chăn nuôi- 

Thú y 
100_PT2023 PT1 30 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  

152 ĐH 7620106 
Chăn nuôi- 

Thú y 
500_PTOLD PT2 2 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  
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TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

153 ĐH 7620106 
Chăn nuôi- 

Thú y 
200_HB PT3 12 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  

154 ĐH 7620106 
Chăn nuôi- 

Thú y 
303_TT PT4 2 HDP4 

       

155 ĐH 7620106 
Chăn nuôi- 

Thú y 
408_NN PT5 2 HDP5 

       

156 ĐH 7620106 
Chăn nuôi- 

Thú y 
402_NLTD PT6 2 HDP6 

       

157 ĐH 7810101 Du lịch 100_PT2023 PT1 24 

(C00): 

Văn-

Sử-

Địa 

 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(C20): 

Văn-Địa-

GDCD 
 

(D66): Văn-

GDCD-

T.Anh 
 

158 ĐH 7810101 Du lịch 500_PTOLD PT2 2 

(C00): 

Văn-

Sử-

Địa 

 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(C20): 

Văn-Địa-

GDCD 
 

(D66): Văn-

GDCD-

T.Anh 
 

159 ĐH 7810101 Du lịch 200_HB PT3 8 

(C00): 

Văn-

Sử-

Địa 

 

(C19): 

Văn-Sử-

GDCD 
 

(C20): 

Văn-Địa-

GDCD 
 

(D66): Văn-

GDCD-

T.Anh 
 

160 ĐH 7810101 Du lịch 303_TT PT4 2 HDP4 
       

161 ĐH 7810101 Du lịch 408_NN PT5 2 HDP5 
       

162 ĐH 7810101 Du lịch 402_NLTD PT6 2 HDP6 
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TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

163 ĐH 7850101 
Quản lý tài 

nguyên và mt 
100_PT2023 PT1 12 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C20): 

Văn-Địa-

GDCD 
 

(D66): Văn-

GDCD-

T.Anh 
 

164 ĐH 7850101 
Quản lý tài 

nguyên và mt 
500_PTOLD PT2 1 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C20): 

Văn-Địa-

GDCD 
 

(D66): Văn-

GDCD-

T.Anh 
 

165 ĐH 7850101 
Quản lý tài 

nguyên và mt 
200_HB PT3 4 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(C00): 

Văn-Sử-

Địa 
 

(C20): 

Văn-Địa-

GDCD 
 

(D66): Văn-

GDCD-

T.Anh 
 

166 ĐH 7850101 
Quản lý tài 

nguyên và mt 
303_TT PT4 1 HDP4 

       

167 ĐH 7850101 
Quản lý tài 

nguyên và mt 
408_NN PT5 1 HDP5 

       

168 ĐH 7850101 
Quản lý tài 

nguyên và mt 
402_NLTD PT6 1 HDP6 

       

169 ĐH 7850103 Quản lý đất đai 100_PT2023 PT1 12 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  
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TT 

Trình 

độ  

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Mã PT 

Tên 

PT 

xét 

tuyển 

(tên 

viết 

tắt) 

Chỉ 

tiêu 

chỉnh 

sửa 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chủ 

chốt 

170 ĐH 7850103 Quản lý đất đai 500_PTOLD PT2 1 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  

171 ĐH 7850103 Quản lý đất đai 200_HB PT3 4 

(A00): 

Toán-

Lý-

Hóa 

 

(B00): 

Toán-

Hóa-

Sinh 

 

(C14): 

Văn-Toán-

GDCD 
 

(C20): Văn-

Địa-GDCD  

172 ĐH 7850103 Quản lý đất đai 303_TT PT4 1 HDP4 
       

173 ĐH 7850103 Quản lý đất đai 408_NN PT5 1 HDP5 
       

174 ĐH 7850103 Quản lý đất đai 402_NLTD PT6 1 HDP6 
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5. Ngưỡng đầu vào. 

5.1. PT 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 

Tốt nghiệp THPT và đảm bảo các điều kiện cụ thể sau: 

a) Đối với các ngành đào tạo sư phạm trình độ đại học: Trên cơ sở ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT xác định, HĐTS trường sẽ xác định mức điểm cho mỗi 

ngành và được công bố công khai. 

b) Đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm HĐTS trường sẽ xác định mức điểm 

cho mỗi ngành và được công bố công khai. 

5.2. PT 2: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc năm 2022;  

- Tốt nghiệp THPT; 

- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm khu vực, ưu tiên (nếu có) đạt 

điểm trúng tuyển của năm 2021, 2022 

5.3. PT 3: Sử dụng kết quả học tập ở THPT; 

- Tốt nghiệp THPT; 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng: 

+ Các ngành sư phạm trình độ đại học (trừ 4 ngành đào tạo chất lượng cao): Điểm 

trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 

và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 8,0 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp 

loại Giỏi hoặc điểm trung bình xét TN THPT từ 8,0 trở lên;  

+ Ngành Giáo dục thể chất: Điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét 

tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 6,5 (theo 

thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt 

nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; riêng thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động 

viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc 

giải vô địch quốc gia và quốc tế (trong vòng 4 năm) có điểm trung bình chung 2 môn học 

thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT tối 

thiểu đạt từ 5,0 và học lực lớp 12 xếp loại từ Trung bình trở lên. 

+ Các ngành đào tạo trình độ đại học ngoài sư phạm: Điểm trung bình chung 3 môn 

học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT 

không thấp hơn 5,5 (theo thang điểm 10), trừ các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh và 

Công nghệ thông tin là 6,0; 

5.4. PT 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Trường Đại học Hồng Đức 

- Tốt nghiệp THPT và đảm bảo các điều kiện cụ thể sau:  

+ Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế, quốc gia 

hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian 

đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng (thí sinh được phép đăng ký xét 

tuyển thẳng vào các ngành có tổ hợp xét tuyển chứa môn thi đoạt giải) 

+ Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp 

tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển 

thẳng (thí sinh được phép đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành có tổ hợp xét tuyển chứa 

môn thi đoạt giải); 

+ Học sinh lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên và đạt học lực loại giỏi 3 

năm học, được đăng ký xét tuyển thẳng vào tất cả ngành có môn chuyên thuộc tổ hợp xét 

tuyển. 

+ Thí sinh đạt huy chương vàng tại các giải vô địch thể thao hạng nhất quốc gia tổ chức 

1 lần trong năm, đại hội TDTT toàn quốc hoặc là VĐV được công nhận đẳng cấp kiện tướng 

quốc gia; thí sinh là thành viên đội dự tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: 

Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), 
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Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á 

(SEA Games), Cúp Đông Nam Á; thời gian đoạt giải không quá 04 năm tính đến thời điểm 

xét tuyển thẳng. 

5.5. PT 5: Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 

điểm trở lên (còn thời gian trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp đến thời điểm tháng 

8/2023).  

- Tốt nghiệp THPT; 

- Chứng chỉ còn thời gian trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ; học 

lực lớp 12 đạt loại Khá, riêng các ngành đào tạo ngoài sư phạm học lực lớp 12 yêu cầu đạt 

loại Trung bình trở lên. 

5.6. PT 6: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại 

học hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2023 (ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa 

Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội,…) 

- Tốt nghiệp THPT;  

- Thí sinh có điểm thi được quy đổi theo thang điểm 30 và đạt ngưỡng đảm bảo chất 

lượng do Bộ GD&ĐT quy định đối với các ngành sư phạm; mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 

đối với tất cả các ngành còn lại do Nhà trường công bố. Điểm đối tượng ưu tiên, khu vực thực 

hiện theo Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Hồng Đức.  
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6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường:  

6.1. Mã đăng ký Trường Đại học Hồng Đức: HDT 

6.2. PT và mã PT tuyển sinh 

PT Mã PT 
Chỉ tiêu 

dự kiến 

PT 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 100_PT2023 50-60% 

PT 2: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc 2022 500_PTOLD ≤10% 

PT 3: Sử dụng kết quả học tập ở THPT 200_HB 40-50% 

PT 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Trường Đại học Hồng Đức 303_TT ≤10% 

PT 5: Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL 

iBT từ 60 điểm trở lên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp 

chứng chỉ đến tháng 8/2023). 

408_NN ≤5% 

PT 6: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do 

các đại học hoặc trường đại học tổ chức năm 2023. 
402_NLTD ≤10% 

 

6.3. Ngành, mã số ngành, tổ hợp môn xét tuyển 

TT Ngành học Mã ngành (Mã tổ hợp): Tổ hợp môn xét tuyển 
Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

1 Sư phạm Toán học 7140209 

(A00): Toán-Lý-Hóa  

(A01): Toán-Lý-T.Anh  

(A02): Toán-Lý-Sinh  

(D07): Toán-Hóa-T.Anh  

100 

2 Sư phạm Vật lý 7140211 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(A01): Toán-Lý-T.Anh 

(A02): Toán-Lý-Sinh 

(C01): Văn-Toán-Lý 

20 

3 Sư phạm Hóa học 7140212 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(B00): Toán-Hóa-Sinh 

(D07): Toán-Hóa-T.Anh 

(D12): Văn-Hóa-T.Anh 

20 

4 Sư phạm Sinh học 7140213 

(A02): Toán-Lý-Sinh 

(B00): Toán-Hóa-Sinh 

(B03): Toán-Sinh-Văn 

(D08): Toán-Sinh-T.Anh 

20 

5 
Sư phạm Khoa học Tự 

nhiên 
7140247 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(A02): Toán-Lý-Sinh 
(B00): Toán-Hóa-Sinh 

(C01): Văn-Toán-Lý 

50 

6 Sư phạm Tin học 7140210 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(A01): Toán-Lý-T.Anh 

(D01): Văn-Toán-T.Anh  

(D84): Toán-GDCD-T.Anh 

50 

7 Sư phạm Ngữ văn 7140217 

(C00): Văn-Sử-Địa 

(C19): Văn-Sử-GD công dân 

(C20): Văn-Địa-GD công dân 

(D01): Văn-Toán-T.Anh 

80 

8 Sư phạm Lịch sử 7140218 

(C00): Văn-Sử-Địa 

(C03): Văn-Toán-Sử 

(C19): Văn-Sử-GD công dân 

(D14): Văn-Sử-T.Anh 

30 
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TT Ngành học Mã ngành (Mã tổ hợp): Tổ hợp môn xét tuyển 
Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

9 Sư phạm Địa lý 7140219 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(C00): Văn-Sử-Địa 

(C04): Văn-Toán-Địa 

(C20): Văn-Địa-GD công dân 

30 

10 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 

(A01): Toán-Lý-T.Anh 

(D01): Văn-Toán-T.Anh 

(D09): Toán-Sử-T.Anh 

(D10): Toán-Địa-T.Anh 

150 

11 Giáo dục Tiểu học 7140202 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(C00): Văn-Sử-Địa 

(D01): Văn-Toán-T.Anh 

(M00): Văn-Toán-Năng khiếu 

(Đọc diễn cảm và Hát) 

350 

12 Giáo dục Mầm non 7140201 

(M00): Văn-Toán-Năng khiếu 

(M05): Văn-Sử-Năng khiếu 

(M07): Văn-Địa-Năng khiếu 

(M11): Văn-T.Anh-Năng khiếu 

(Đọc diễn cảm và Hát) 

300 

13 Giáo dục thể chất 7140206 

(T00): Toán-Sinh-Năng khiếu  

(T02): Toán-Văn-Năng khiếu  

(T05): Văn-GDCD-Năng khiếu  

(T07): Văn-Địa-Năng khiếu 

(Bật xa tại chỗ và Chạy 100m) 

80 

14 Kế toán 7340301 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(C04): Văn-Toán-Địa 

(C14): Văn-Toán-GD công dân  

(D01): Văn-Toán-T.Anh 

250 

15 Quản trị kinh doanh 7340101 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(C04): Văn-Toán-Địa 

(C14): Văn-Toán-GD công dân  

(D01): Văn-Toán-T.Anh 

120 

16 Tài chính-Ngân hàng 7340201 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(C04): Văn-Toán-Địa 

(C14): Văn-Toán-GD công dân  

(D01): Văn-Toán-T.Anh 

80 

17 Kiểm toán 7340302 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(C04): Văn-Toán-Địa 

(C14): Văn-Toán-GD công dân  

(D01): Văn-Toán-T.Anh 

40 

18 Luật 7380101 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(C00): Văn-Sử-Địa  

(C19): Văn-Sử-GD công dân 

(C20): Văn-Địa- GD công dân  

200 

19 Kỹ thuật xây dựng 7580201 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(A01): Toán-Lý-T.Anh 

(A02): Toán-Lý-Sinh  

(B00): Toán-Hóa-Sinh 

50 

20 Kỹ thuật điện 7520201 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(A01): Toán-Lý-T.Anh 

(A02): Toán-Lý-Sinh  

(B00): Toán-Hóa-Sinh 

50 
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TT Ngành học Mã ngành (Mã tổ hợp): Tổ hợp môn xét tuyển 
Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

21 Công nghệ thông tin  7480201 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(A01): Toán-Lý-T.Anh 

(D01): Văn-Toán-T.Anh  
(D84): Toán-GDCD-T.Anh 

100 

22 Khoa học cây trồng 7620110 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(B00): Toán-Hóa-Sinh 

(C14): Văn-Toán-GD công dân 

(C20): Văn-Địa-GD công dân 

20 

23 Chăn nuôi-Thú y 7620106 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(B00): Toán-Hóa-Sinh 

(C14): Văn-Toán-GD công dân 

(C20): Văn-Địa-GD công dân 

50 

24 Quản lý đất đai 7850103 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(B00): Toán-Hóa-Sinh 

(C14): Văn-Toán-GD công dân 

(C20): Văn-Địa-GD công dân 

20 

25 Ngôn ngữ Anh 7220201 

(A01): Toán-Lý-T.Anh 

(D01): Văn-Toán-T.Anh 

(D14): Văn-Sử-T.Anh 

(D66): Văn-GD công dân-T.Anh 

200 

26 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
7850101 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(C00): Văn-Sử-Địa  

(C20): Văn-Địa-GD công dân 

(D66): Văn-GD công dân-T.Anh  

20 

27 Du lịch 7810101 

(C00): Văn-Sử-Địa 

(C19): Văn-Sử-GD công dân 

(C20): Văn-Địa-GD công dân 

(D66): Văn-GD công dân-T.Anh  

40 

28 Kinh tế 7310101 

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(C04): Văn-Toán-Địa 

(C14): Văn-Toán-GD công dân  

(D01): Văn-Toán-T.Anh 

40 

29 Tâm lý học 7310401 

(B00): Toán-Hóa-Sinh 

(C00): Văn-Sử-Địa 

(C19): Văn-Sử-GD công dân 

(D01): Văn-Toán-T.Anh 

40 

 

6.4. Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển 

- Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi (hoặc môn học) theo thang điểm 10 

đối với từng bài thi/môn thi (hoặc môn học) của từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên 

đối tượng, khu vực theo quy định. 

Trong trường hợp có 2 hoặc nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau (Điểm xét 

tuyển là tổng điểm bao gồm cả điểm ưu tiên ĐT và KV), thứ tự ưu tiên: 
PT xét xuyển Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 

PT 1, 2 

Thí sinh có tổng điểm 3 môn 

thi trong tổ hợp xét tuyển (trừ 2 

ngành GDMN và GDTC là 

tổng điểm 2 môn thi văn hóa) 

không bao gồm điểm KV, ĐT 

(nếu có) cao hơn 

Thí sinh có điểm môn thi tương ứng với ngành 

ĐKXT cao hơn, cụ thể: Toán (SP Toán); Lý (SP 

Lý); Hóa (SP Hóa); Sinh (SP Sinh); Ngữ văn (SP 

Ngữ văn); Địa (SP Địa); Lịch sử (SP Lịch sử); 

Tiếng Anh (SP Tiếng Anh); các ngành còn lại, 

môn Ngữ văn (đối với các tổ hợp có môn Ngữ 

văn hoặc có cả Ngữ văn và Toán), môn Toán 
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PT xét xuyển Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 

(đối với các tổ hợp khác) 

PT 3 

Thí sinh có tổng điểm 3 môn 

học trong tổ hợp xét tuyển (trừ 

2 ngành GDMN và GDTC là 

tổng điểm 2 môn thi văn hóa) 

không bao gồm điểm KV, ĐT 

(nếu có) cao hơn 

Thí sinh có điểm môn học tương ứng với ngành 

ĐKXT cao hơn, cụ thể: Toán (SP Toán); Lý (SP 

Lý); Hóa (SP Hóa); Sinh (SP Sinh); Ngữ văn (SP 

Ngữ văn); Địa (SP Địa); Lịch sử (SP Lịch sử); 

Tiếng Anh (SP Tiếng Anh); các ngành còn lại, 

môn Ngữ văn (đối với các tổ hợp có môn Ngữ 

văn hoặc có cả Ngữ văn và Toán), môn Toán 

(đối với các tổ hợp khác) 

PT 4 Thí sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia, cấp Tỉnh và từ giải Nhất, Nhì đến Ba 

PT 5 

Thí sinh có điểm TBC môn 

tiếng Anh năm học lớp 12 cao 

hơn 

Thí sinh có điểm TBC năm học lớp 12 môn học 

tương ứng với ngành ĐKXT cao hơn, cụ thể: 

Toán (SP Toán); Lý (SP Lý); Hóa (SP Hóa); 

Sinh (SP Sinh); Ngữ văn (SP Ngữ văn); Địa (SP 

Địa); Lịch sử (SP Lịch sử); Tiếng Anh (SP Tiếng 

Anh); các ngành còn lại, môn Ngữ văn (đối với 

các tổ hợp có môn Ngữ văn hoặc có cả Ngữ văn 

và Toán), môn Toán (đối với các tổ hợp khác) 

PT 6 
Thí sinh có điểm TBC năm học 

lớp 12 cao hơn 

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi 

tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển. 

7.1. Đối với PT 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 

7.1.1. Đăng ký xét tuyển 

a) Thời gian: Theo kế hoạch, lịch trình của Bộ GD&ĐT (có thông báo cụ thể). 

b) Hình thức: Đăng ký theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT; 

Sau khi có kết quả thi TN THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong 

thời gian quy định của Bộ GD&ĐT, bằng PT trực tuyến hoặc trực tiếp nơi đăng ký dự thi;  

c) Hồ sơ ĐKXT: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp 

THPT theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

7.1.2. Đăng ký và thi năng khiếu 

a) Thời gian: Thí sinh đăng ký thi năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát; Bật xa tại chỗ và 

chạy 100m) từ ngày 03/4/2023 đến ngày 14/7/2023. 

Dự kiến thi các môn năng khiếu 02 ngày 15-16/7/2023 (có thông báo cụ thể); khi cần 

thi năng khiếu bổ sung, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung. 

b) Hình thức: Thí sinh đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát kèm 

lệ phí dự thi, 

Địa chỉ ĐKDT: Phòng Quản lý đào tạo-Trường Đại học Hồng Đức, số 565-Quang 

Trung 3- Phường Đông Vệ-Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 

7.1.3. Điều kiện xét tuyển/thi tuyển 

- Đạt ngưỡng theo quy định tại mục 5.1 của phần 2; xét theo tổng điểm từ cao xuống 

cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh. 

- Riêng: Ngành GD Mầm non (7140201), Giáo dục thể chất (7140206) và tổ hợp M00  

của ngành Giáo dục Tiểu học (7140202): Điểm thi năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên 

(theo thang điểm 10); ngành Giáo dục thể chất (7140206) tuyển sinh những thí sinh có 

ngoại hình cân đối, nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. 

7.1.4. Ngành và chỉ tiêu xét tuyển 

- Xét tuyển tất cả các ngành; 

- Chỉ tiêu xét tuyển: Tối thiểu 50% chỉ tiêu của mỗi ngành (đối với ngành ngoài sư phạm) 

và tối thiểu 60% chỉ tiêu của mỗi ngành (đối với ngành sư phạm). 
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7.2. Đối với PT 2: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc năm 2022; 

7.2.1. Đăng ký xét tuyển 

a) Thời gian: ĐKXT từ ngày 06/3/2023 kết thúc từng đợt theo lịch trình tuyển sinh của 

Bộ GD&ĐT và của Trường. 

b) Hình thức: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại 

phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức, số 565-Quang Trung 3- P. Đông Vệ-

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 

c) Hồ sơ ĐKXT: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 1); bản chính Giấy chứng 

nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021/2022; bản sao bằng tốt nghiệp; Giấy chứng 

nhận ưu tiên (nếu có); 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại; 

7.2.2. Đăng ký và thi năng khiếu 

a) Thời gian: Thí sinh đăng ký thi năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát; Bật xa tại chỗ và 

chạy 100m) từ ngày 03/4/2023 đến ngày 14/7/2023. 

Dự kiến thi các môn năng khiếu 02 ngày 15-16/7/2023 (có thông báo cụ thể); khi cần 

thi năng khiếu bổ sung, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung. 

b) Hình thức: Thí sinh đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát kèm 

lệ phí dự thi, 

Địa chỉ ĐKDT: Phòng Quản lý đào tạo-Trường Đại học Hồng Đức, số 565-Quang 

Trung 3- Phường Đông Vệ-Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 

7.2.3. Điều kiện xét tuyển 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; 

- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định tại Mục 5.2 của phần 2. 

7.2.4. Ngành và chỉ tiêu xét tuyển 

- Xét tuyển tất cả các ngành. 

- Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 10% chỉ tiêu mỗi ngành. 

7.3. Đối với PT 3: Sử dụng kết quả học tập ở THPT 

7.3.1. Đăng ký xét tuyển 

a) Thời gian: ĐKXT từ ngày 06/3/2023 kết thúc từng đợt theo lịch trình tuyển sinh của 

Bộ GD&ĐT và của trường. 

b) Hình thức: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại 

phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức, số 565-Quang Trung 3- P. Đông Vệ-

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 

c) Hồ sơ ĐKXT gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 2); bản sao học bạ 

THPT; bản sao bằng tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2023/bản sao Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu 

có); 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 

7.3.2. Đăng ký và thi năng khiếu 

a) Thời gian: Thí sinh đăng ký thi năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát; Bật xa tại chỗ và 

chạy 100m) từ ngày 03/4/2023 đến ngày 14/7/2023. 

Dự kiến thi các môn năng khiếu 02 ngày 15-16/7/2023 (có thông báo cụ thể); khi cần 

thi năng khiếu bổ sung, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung. 

b) Hình thức: Thí sinh đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát kèm 

lệ phí dự thi, 

Địa chỉ ĐKDT: Phòng Quản lý đào tạo-Trường Đại học Hồng Đức, số 565-Quang 

Trung 3- Phường Đông Vệ-Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 

7.3.3. Điều kiện xét tuyển 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; 

- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định tại Mục 5.3 của phần 2. 

7.3.4. Ngành và chỉ tiêu xét tuyển 

- Xét tuyển tất cả các ngành. 
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- Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 50% chỉ tiêu mỗi ngành (đối với ngành ngoài sư phạm) và tối 

đa 40% chỉ tiêu mỗi ngành (đối với ngành sư phạm). 

7.4. Đối với PT 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Trường Đại học Hồng Đức 

7.4.1. Đăng ký xét tuyển 

a) Thời gian: ĐKXT từ ngày 06/3/2023 đến 18/7/2023. 

b) Hình thức: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại 

phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức, số 565-Quang Trung 3- P. Đông Vệ-

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 

c) Hồ sơ ĐKXT: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 3); bản sao Giấy 

chứng nhận kết quả thi học sinh giỏi; bản sao học bạ THPT; 01 phong bì có dán tem và ghi 

rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 

7.4.2. Đăng ký và thi năng khiếu 

a) Thời gian: Thí sinh đăng ký thi năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát; Bật xa tại chỗ và 

chạy 100m) từ ngày 03/4/2023 đến ngày 14/7/2023. 

Dự kiến thi các môn năng khiếu 02 ngày 15-16/7/2023 (có thông báo cụ thể); khi cần 

thi năng khiếu bổ sung, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung. 

b) Hình thức: Thí sinh đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát kèm 

lệ phí dự thi, 

Địa chỉ ĐKDT: Phòng Quản lý đào tạo-Trường Đại học Hồng Đức, số 565-Quang 

Trung 3- Phường Đông Vệ-Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 

7.4.3. Điều kiện xét tuyển: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; 

- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định tại Mục 5.4 của phần 2. 

7.4.4. Ngành và chỉ tiêu xét tuyển 

- Xét tuyển tất cả các ngành.  

- Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 10% chỉ tiêu mỗi ngành. 

7.5. Đối với PT 5: Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT 

từ 60 điểm trở lên 
7.5.1. Đăng ký xét tuyển: 

a) Thời gian ĐKXT: Từ ngày 06/3/2023 đến hết ngày 18/7/2023 

b) Hình thức: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại 

phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Hồng Đức, số 565, Quang Trung 3- P. Đông Vệ-Thành 

phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 

c) Hồ sơ ĐKXT: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 4); bản sao Giấy chứng 

nhận kết quả thi IELTS/TOEFL iBT; bản sao học bạ THPT; 01 phong bì có dán tem và ghi 

rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 

7.5.2. Đăng ký và thi năng khiếu: 

a) Thời gian: Thí sinh đăng ký thi năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát; Bật xa tại chỗ và 

chạy 100m) từ ngày 03/4/2023 đến ngày 14/7/2023. 

Dự kiến thi các môn năng khiếu 02 ngày 15-16/7/2023 (có thông báo cụ thể); khi cần 

thi năng khiếu bổ sung, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung. 

b) Hình thức: Thí sinh đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát kèm 

lệ phí dự thi, 

Địa chỉ ĐKDT: Phòng Quản lý đào tạo-Trường Đại học Hồng Đức, số 565-Quang 

Trung 3- Phường Đông Vệ-Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 3- Phường Đông Vệ-Thành 

phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 

7.5.3. Điều kiện xét tuyển: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; 

- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định tại Mục 5.5 của phần 2. 

7.5.4. Ngành và chỉ tiêu xét tuyển 
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- Xét tuyển tất cả các ngành. 

- Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 05% chỉ tiêu mỗi ngành. 

7.6. Đối với PT 6: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do 

các đại học hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2023 (ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Bách 

khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội,…) 

7.6.1. Đăng ký xét tuyển 

a) Thời gian ĐKXT: Từ ngày 06/3/2023 đến hết ngày 18/7/2023. 

b) Hình thức: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại 

phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức, số 565-Quang Trung 3- P. Đông Vệ-

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 

 c) Hồ sơ ĐKXT: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 5); Giấy chứng nhận kết 

quả thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy; 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện 

thoại liên hệ. 

7.6.2. Điều kiện xét tuyển 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;  

- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định tại Mục 5.6 của phần 2. 

7.6.3. Ngành và chỉ tiêu xét tuyển 

- Xét tuyển tất cả các ngành. 

- Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 10% chỉ tiêu mỗi ngành. 

8. Chính sách ưu tiên: 

Thực hiện đúng quy định của Quy chế tuyển sinh do Bộ GD&ĐT ban hành: Đối với 

các trường hợp tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên theo mức điểm 

được hưởng của thí sinh thuộc diện ưu tiên (khu vực, đối tượng) vào tổng điểm chung để xét 

tuyển. 

Để khuyến khích thí sinh có kết quả cao trong kỳ thi TN THPT năm 2023 và học sinh 

tỉnh ngoài, Nhà trường thực hiện một số chính sách như sau 

1) Miễn, giảm học phí: 

- Miễn 100% học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với thí sinh có kết quả thi tốt 

nghiệp THPT năm 2023 hoặc thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực/đánh giá tư duy 

năm 2023 quy đổi đạt từ 25,5/30 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và khu vực). 

- Giảm 50% học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với thí sinh có kết quả thi tốt 

nghiệp THPT năm 2023 hoặc thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực/đánh giá tư duy 

năm 2023 quy đổi đạt từ 22,5/30 đến dưới 25,5/30 điểm (không tính điểm ưu tiên và khu 

vực). 

Sau khi kết thúc mỗi học kỳ, nếu những sinh viên này có kết quả học tập đạt từ loại 

Giỏi sẽ được Trường xét cấp học bổng ở các kỳ học tiếp theo quy định. Mức hỗ trợ này áp 

dụng cho tất cả sinh viên vào học các ngành đào tạo đại học chính qui năm 2023 của 

Trường. 

2) Miễn 100% phí ở ký túc xá cho sinh viên là người có hộ khẩu ngoài tỉnh Thanh Hóa 

nhập học vào các ngành từ năm 2023.  

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

- Lệ phí ĐKXT: 30.000 đ/nguyện vọng; 

- Lệ phí đăng ký dự thi năng khiếu: 300.000 đ/khối thi/thí sinh. 

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng 

năm: thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể mức thu học phí từng ngành đào tạo cho thí sinh 

khi nhập học. Các ngành đào tạo giáo viên không thu học phí theo quy định. 

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức xét tuyển kết quả thi thi tốt nghiệp THPT năm 2021/2022) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. . ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:…………………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….... 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành đăng ký xét tuyển Mã ngành Môn  xét tuyển Kết quả thi 
Tổng 

điểm 

........ 

.................................................. 

.................................................. 
................. 

Môn 1: ....... ....... 

........ 
Môn 2: ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... 

........ 

.................................................. 

.................................................. 
................. 

Môn 1: ....... ....... 

........ 
Môn 2: ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... 
 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

Phụ lục 1 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức sử dụng kết quả học tập ở THPT) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. . ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:…………………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….... 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

 

Tên ngành đăng ký xét tuyển 
Mã 

ngành 

Môn  xét 

tuyển 

Điểm 

HK 1- 

Lớp 11 

Điểm 

HK 2- 

Lớp 11 

Điểm 

HK 1- 

Lớp 12 

Trung 

bình 

cộng 

(3 học 

kỳ) 

....... 

.................................................. 

.................................................. 
................. 

Môn 1: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 2: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... ....... ....... ....... 

....... 

.................................................. 

.................................................. 
................. 

Môn 1: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 2: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... ....... ....... ....... 
 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

Phụ lục 2 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng học sinh giỏi  

từ giải Ba trở lên vào Trường ĐH Hồng Đức) 
 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. . ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:…………………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….... 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành đăng ký xét tuyển Mã ngành 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Môn đạt 

giải 

Loại giải 

(Nhất/ 

nhì/ ba) 

Năm 

đạt giải 

....... 

.................................................. 

.................................................. 
................. HDP4 …….. …….. …….. 

......... 

.................................................. 

.................................................. 
................. HDP4 …….. …….. …….. 

 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Phụ lục 3 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. . ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:…………………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….... 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành đăng ký xét tuyển 
Mã 

ngành 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tên 

chứng 

chỉ 

quốc tế 

Kết quả đạt 

được/tổng điểm 

Ngày dự 

thi 

....... 

.................................................. 

.................................................. 
................. HDP5 …….. ……/…... …….. 

......... 

.................................................. 

.................................................. 
................. HDP5 …….. ……/…... …….. 

 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Phụ lục 4 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. . ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:…………………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….... 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành  

đăng ký xét tuyển 

Mã 

ngành 

Mã tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Tên trường tổ 

chức thi 

Kết quả đạt 

được/tổng điểm 

Ngày dự 

thi 

....... 

.......................................... 

.......................................... 
................. HDP6 …………………. ……/…... …….. 

......... 

.......................................... 

.......................................... 
................. HDP6 …………………. ……/…... …….. 

 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐĂNG KÍ THI NĂNG KHIẾU 

 

Họ và tên thí sinh:  ..........................................................................................................................................................  

Số CCCD:  

 

Ngày, tháng, năm sinh:  ...........................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại: ................................................; Email (nếu có): ………………………...... 

Ngành sử dụng môn thi năng khiếu để xét tuyển vào (đánh dấu X vào ô trống): 

- Ngành Giáo dục Mầm non 

- Ngành Giáo dục Tiểu học  

- Ngành Giáo dục Thể chất  

Đăng kí môn thi năng khiếu (chỉ đánh dấu X vào 1 ô trống): 

- Đọc diễn cảm và Hát (dùng cho xét tuyển ngành GDMN và GDTH)   

- Bật xa tại chỗ và chạy 100m (dùng cho xét tuyển ngành GD Thể chất)  

 ..........., ngày……tháng……năm 2023 

 Người đăng ký  

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Lưu ý: 

- Môn thi năng khiếu M00, M05, M07, M11 (GD Mầm non, GD Tiểu học): Đọc diễn cảm và Hát 

- Môn thi năng khiếu T00, T02, T05, T07 (GD Thể chất): Bật xa tại chỗ và Chạy 100m; 

- Yêu cầu của ngành GD thể chất: tuyển sinh những thí sinh có ngoại hình cân đối, nam cao 

từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên 

- Đăng ký từ ngày 03/4 đến 14/7/2023; 

- Lịch thi (dự kiến): Từ ngày 15-16/7/2023, cụ thể được thông báo trên website của Nhà 

trường tại địa chỉ httt://www.hdu.edu.vn và httt://www.tuyensinh.hdu.edu.vn 
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